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ĐỀ CHÍNH THỨC

I. Trắc nghiệm (3 điểm – mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây? 
A. Kí tự;

B. Thời gian;
C. Số;

D. Tất cả các dữ liệu trên.
Câu 2: Muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em nhấn giữ phím nào?


A. Ctrl

B. Alt


C. Shift

D. Enter

Câu 3: [image: image10.png]


6. Trong các nút lệnh [image: image1.png]
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      nút lệnh nào dùng để lưu  bảng tính: 
A. [image: image4.png]


              B. [image: image5.png]


             C.                     D.  [image: image6.png]



Câu 4: Muốn nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng?


A. 152 + 4/2
B. = 15^2 + 4:2
C. = 15^2 + 4/2
D. Tất cả đều đúng
Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?

A. =(C3+D4)B3
B. =(C3+D4)xB3
C. =C3+D4*B3
D. =(C3+D4)*B3

Câu 6: Ô B5 là ô nằm ở vị trí: 

      A. Cột B Hàng 5


B. Hàng B cột 5

      C. Ô đó có chứa dữ liệu B5

D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A .
Câu 7: Giao của hàng và cột gọi là:

A. Một cột          B. Một khối.                 C. Một ô.                       D. Một hàng.
Câu 8: Một bảng tính có thể bao gồm:

A. 1 trang tính.         B. 2 trang tính.       C. 3 trang tính.      D. Nhiều trang tính.
Câu 9: Cú pháp hàm tính trung bình cộng?
A. =SUM(a,b,c...)



B. =Averager(a,b,c...)



C. =Average(a,b,c...)


D. = Max(a,b,c,...)
Câu 10: Vai trò của thanh công thức?

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn



B. Hiển thị công thức

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính
D. Xử lý dữ liệu

Câu 11: Vai trò của hộp tên trên trang tính?

A. Hiển thị nội dung của ô đang chọn

C. Hiển thị địa chỉ của ô đang chọn

B. Là nơi dùng để nhập dữ liệu


D. Là nơi dùng để nhập công thức

Câu 12: Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho kết quả bao nhiêu?

A. 14


B. 18


C. 38


D. 42

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Nêu các bước nhập công thức vào ô tính?

	

	

	

	

	

	


Câu 2 (2 điểm): Trường THCS Lê Độ phát động phong trào thi đua tiết học tốt, hoa điểm 10 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (từ ngày 2/11 đến ngày 19/11/2018). Dưới đây là bảng tổng kết thi đua của các lớp:

[image: image7.png]A B c D
1 | STT | LOP | TIET HQC TOT HOA PIEM 10
2 1 7 30 25
3 2 70 40 32
4 3 6/3 35 25
5 4 6/4 25 18
6 s 8/5 30 11





a, Viết công thức tính tổng số hoa điểm 10 và tiết học tốt của lớp 7/1 (có sử dụng địa chỉ).

..............................................................................................................................
b, Viết công thức tính tổng số tiết học tốt của khối 6 (có sử dụng địa chỉ).

.........................................................................................................................
Câu 3 (3 điểm): Sử dụng các ký hiệu phép toán trong Excel. Hãy viết lại các công thức sau:
       a) 
[image: image8.wmf])
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